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1 NGUYEN THI HONG CHAU 013****105 868***580 480237XXXXXX2050              500,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

2 HOANG QUY HOAI NHON 020****588 338***722 533398XXXXXX8024              500,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

3 NGUYEN QUOC ANH 150****746 868***400 480237XXXXXX8164              500,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

4 NGUYEN THI THU TRANG 010****621 858***014 533398XXXXXX0630              500,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

5 NGUYEN THANH VAN 011****995 338***378 533398XXXXXX8347              500,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

6 DO THI TUYET MAI 012****530 862***323 480237XXXXXX1049              500,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

7 NGUYEN HUYEN CHAU 010****246 338***300 533398XXXXXX5823           1,000,000    Hoàn tiền Ưu đãi 1 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

8 DAO NGUYEN TRUNG 010****242 360***501 533398XXXXXX8692 173,717             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

9 TRAN QUOC KHANH 011****533 338***814 533398XXXXXX2073 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

10 LE THI HANG 013****564 338***443 533398XXXXXX3367 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

11 DANG TRAN TRUNG 011****764 338***534 533398XXXXXX7695 159,875             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

12 PHAM THI HOAN 012****564 393***079 533398XXXXXX4616 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

13 CAO GIA KHOA 011****362 338***035 533398XXXXXX2601 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

14 DAO THI NGUYET 000****445 388***282 533398XXXXXX5842 174,095             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

15 HO DAC PHU 012****701 393***966 533398XXXXXX4036 174,088             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

16 LE VU HA TRANG 011****397 338***202 533398XXXXXX7843 169,590             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

17 DOAN THI MAI 011****183 338***938 533398XXXXXX7801 167,750             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

18 VU THI THU 011****861 383***767 533398XXXXXX3859 156,542             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

19 NGUYEN DUC THINH 012****341 393***976 533398XXXXXX4378 173,967             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

20 LUU TUAN ANH 300****837 338***332 533398XXXXXX2214 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

21 PHUNG DUC VIET 011****086 338***418 533398XXXXXX8535 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

22 LE THUY DUNG 010****350 393***847 533398XXXXXX8503 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

23 TRAN THI GAI 011****777 338***469 533398XXXXXX2067 156,750             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

24 TRAN KHAC KIEN 011****062 338***617 533398XXXXXX5476 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

25 NGUYEN XUAN HAU 013****146 338***747 533398XXXXXX4789 156,750             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

26 NGUYEN HOANG VIET 013****640 338***575 533398XXXXXX8197 156,750             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

27 LE MANH CUONG 010****063 338***562 533398XXXXXX9829 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

28 LA PHUOC NGUYEN 014****359 393***214 533398XXXXXX1306 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

29 PHAM HA CHAU QUE 012****766 338***687 533398XXXXXX9183 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

30 NGUYEN HONG TRANG 012****976 338***215 533398XXXXXX7404 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

31 TRAN QUOC THANG 308****538 388***361 533398XXXXXX4972 168,455             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

32 CAO KY TUNG 011****312 393***673 533398XXXXXX4184 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

33 NGUYEN QUOC THAI 010****332 388***881 533398XXXXXX6751 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

34 NGUYEN SON HAI 010****782 360***764 533398XXXXXX8693 165,330             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

35 NGO NGOC QUY 012****497 393***175 533398XXXXXX3165 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

36 PHAM VAN DUNG 011****974 338***950 533398XXXXXX5886 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

37 NGUYEN THANH TRUNG 011****235 393***973 533398XXXXXX6563 165,452             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

38 NGUYEN LUONG THINH 013****276 334***670 533398XXXXXX9051 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

39 NGUYEN MANH CUONG 010****089 338***876 533398XXXXXX6763 165,336             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

40 NGUYEN SON TAN DAT 013****520 338***687 533398XXXXXX2176 165,404             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

41 DO VAN QUAN 010****881 338***633 533398XXXXXX5604 176,077             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

42 PHAN THI HIEU 011****033 388***624 533398XXXXXX5503 187,500             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

43 LAM BAO NGOC 012****400 393***771 533398XXXXXX3703 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

44 NGUYEN THI MO 013****253 393***537 533398XXXXXX6433 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

45 LE VIET ANH 013****151 338***320 533398XXXXXX2727 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

46
THAI THUONG HOANG 

HUYNH
011****586 868***464 480237XXXXXX2934 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

47 TRUONG TRUNG KIEN 010****865 338***034 533398XXXXXX4049 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

48 DOAN THANH TUNG 011****074 868***432 480237XXXXXX4307 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

49 VU MANH TIEN 013****997 393***666 533398XXXXXX9515 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

50 PHAM CHAU HUYNH 011****931 862***992 480237XXXXXX5972 163,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

51 KHLON  OLENA 011****896 868***610 480237XXXXXX1587 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

52 DAO TRONG HIEP 013****852 338***055 533398XXXXXX6358 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

53 HO THI THU HANG 010****785 854***610 533398XXXXXX5592 168,999             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

54 PHAM THI THUY 013****330 338***067 533398XXXXXX5901 187,500             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

55 TRAN QUOC TUAN 012****167 393***587 533398XXXXXX6283 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

56 LE VAN TOAN 010****771 868***667 480237XXXXXX2388 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

57 DO HA ANH 012****986 868***621 480237XXXXXX4799 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

58 NGUYEN TRONG KHANH 011****456 338***159 533398XXXXXX1766 169,384             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

59 TRAN TU DUY 013****663 868***541 480237XXXXXX4889 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

60 TRAN LAM CHAU 012****421 338***216 533398XXXXXX7951 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

61 NGUYEN VAN THANH 011****315 338***978 533398XXXXXX2662 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

62 DOAN DUY ANH 013****988 393***510 533398XXXXXX2099 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

63 NGUYEN HOANG SON 010****459 862***501 480237XXXXXX8517 160,667             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

64 HUYNH MINH NHAT 010****931 373***069 533398XXXXXX0122 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

65 LE THU QUYNH 013****463 868***646 480237XXXXXX8135 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

66 NGUYEN MINH HA 012****294 858***001 533398XXXXXX2585 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

67 VU THUY CHUNG 031****759 854***293 533398XXXXXX7260 185,096             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

68 NGUYEN QUANG KHAI 012****002 338***799 533398XXXXXX9407 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

69 NGUYEN THI HOANG 013****510 858***747 533398XXXXXX4490 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

70 BUI VAN BAC 012****991 338***766 533398XXXXXX7132 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

71 NGUYEN KHUONG DUY 010****855 868***800 480237XXXXXX6578 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

72 NGUYEN THI THANH XUAN 011****504 338***047 533398XXXXXX9808 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

73 HOANG THI THANH 012****209 393***093 533398XXXXXX1485 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

74 LE TRAN HONG PHUNG 011****463 858***839 533398XXXXXX9240 199,951             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

75 HOANG VAN DIEN 011****392 858***327 533398XXXXXX9128 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

76 TRAN VAN TAN 013****418 393***580 533398XXXXXX5478 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

77 MAI NGOC LAM 031****177 868***422 480237XXXXXX6879 159,875             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

78 PHAM DUY HUNG 010****663 868***464 480237XXXXXX1670 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

79 TRAN VIET DUNG 013****770 858***365 533398XXXXXX0808 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

80 NGUYEN PHUONG LIEN 090****630 338***128 533398XXXXXX6394 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

81 TRAN LE BINH 012****305 858***026 533398XXXXXX5531 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

82 NGUYEN THI TAN HUONG 010****661 360***832 533398XXXXXX5702 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

83 LE QUYNH NGA 011****979 338***602 533398XXXXXX6863 174,181             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

84 NGUYEN QUOC KHANH 010****252 868***286 480237XXXXXX8836 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

85 HA ANH QUOC 011****003 868***305 480237XXXXXX7995 187,521             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

86 TRUONG THANH CANH 010****993 338***529 533398XXXXXX4043 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

87 NGUYEN  THO 011****029 393***305 533398XXXXXX0760 174,055             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

88 TRAN VAN TRUNG 012****887 393***437 533398XXXXXX8391 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

89 LY HUE PHUONG 011****221 338***996 533398XXXXXX4312 165,370             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

90 NGUYEN TRAN CONG DUY 011****036 338***617 533398XXXXXX7060 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

91 VU DUC THANG 011****133 338***872 533398XXXXXX4382 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

92 PHAM THI LY 000****070 858***057 533398XXXXXX8856 196,481             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

93 PHAM DUC VINH 011****930 858***306 533398XXXXXX7047 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

94 LE HONG NHUNG 011****854 858***684 533398XXXXXX6614 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

95 TRAN HUY HOANG 011****477 338***553 533398XXXXXX0379 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

96 NGUYEN THANH DAT 013****050 868***857 480237XXXXXX2618 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

97 NGUYEN THANH TRUNG 020****685 338***032 533398XXXXXX6857 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

98 DOAN HUY TRIEU 013****006 862***137 480237XXXXXX8827 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

99 PHAM DUC ANH 013****491 868***796 480237XXXXXX2117 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

100 NGUYEN HOANG KY 013****389 858***687 533398XXXXXX0035 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

101 PHAM THUY DUONG 012****391 393***707 533398XXXXXX8421 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

102 TRAN NAM BINH 011****880 868***112 480237XXXXXX6038 158,301             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

103 PHAM HONG QUANG 303****276 393***573 533398XXXXXX9359 165,336             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

104 NGUYEN THI PHUC HIEN 031****229 386***347 533398XXXXXX0379 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

105 NGUYEN LE HOAI BAO 011****168 393***005 533398XXXXXX3491 168,461             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

106 PHAM MINH LUAN 010****055 868***644 480237XXXXXX4539 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

107 BUI TUAN SON 013****957 868***301 480237XXXXXX4330 164,667             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

108 PHAM HONG HAI 010****829 868***997 480237XXXXXX3911 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

109 VU VAN PHUONG 000****343 338***218 533398XXXXXX7302 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

110 DO HOANG LAN 013****230 338***719 533398XXXXXX9659 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

111 TRAN THI HOAI AN 012****938 868***007 480237XXXXXX9589 200,000             Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "VI VU NĂM CHÂU - HOÀN TIỀN CỰC CHẤT"

(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB - tháng 6/2026)
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112 NGUYEN VAN HAI 011****258 868***839 480237XXXXXX8793 200000 Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

113 NGO HUU TIEP 010****996 858***743 533398XXXXXX3593 168525 Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"

114 TRAN DUC DAI 013****478 858***822 533398XXXXXX7729 200000 Hoàn tiền Ưu đãi 2 CTKM "Vi vu năm châu - Hoàn tiền cực chất"


